CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

BẢN ĐĂNG KÝ MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA KIỂU LOẠI XE
1.  Tên cơ sở SXLR/NK: Công ty TNHH Isuzu Việt Nam
     Địa chỉ: 695 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
2.  Xe

2.1.  Loại xe: 

M1 (Ô tô con)
2.2.  Nhãn hiệu: 

ISUZU
2.3.  Số loại:


MU-X (UCR86GGL-RLUHPH)
2.4.  Kiểu động cơ:

4JK1


        Loại: 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
2.5.  Loại nhiên liệu:
Diezel
2.6.  Khối lượng bản thân: 





1950 
(Kg)
2.7.  Khối lượng toàn bộ theo thiết kế : 



2650 
(Kg)
2.8.  Số người cho phép chở, kể cả người lái:



07 
(Người)
3.  Đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu (nếu có):

     Phương pháp thử: QCVN 05 : 2009/BGTVT
	Mức tiêu thụ nhiên liệu
	Đơn vị
	Giá trị 

	Chu trình thử
	Chu trình đô thị cơ bản

(Trong đô thị)
	l/100 km; 

m3​/100 km
	9,50

	
	Chu trình đô thị phụ

(Ngoài đô thị)
	l/100 km;

m3​/100 km
	6,30

	
	 Chu trình tổ hợp

(Kết hợp)
	l/100 km;

m3​/100 km
	7,5


4. Ghi chú (nếu có):

Người liên hệ: Lê Quang Quốc.  Tel: 0908350233.  Email: quoc@isuzu-vietnam.com
Nhà sản xuất: Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.; Thailand.
Kiểu dáng xe: Kiểu WAGON 5 cửa
Số giấy chứng nhận: --             . Ngày cấp: --
Kiểu hộp số: Cơ khí, 05 cấp số tiến + 01 số lùi

Khác: Lấy kết quả thử của lần thử thứ nhất
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 12 năm 2014
 CÔNG TY TNHH ISUZU VIỆT NAM
Chú thích: Đơn vị là m3/100 km nếu loại nhiên liệu là NG
